
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Ô 29, Dự án khu nhà ở thấp tầng The Premier Tại Lô E2/D21 Khu đô thị mới cầu 
giấy, Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

22/11/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH GLOBAL BUSINESS

0110187858

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(trừ đấu giá tài sản)

4610

2. Bán buôn thực phẩm 4632(Chính)

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

4. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

6. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất 
nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

8230

7. Dịch vụ đóng gói
(trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật)

8292

8. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
(trừ dạy về tôn giáo; các trường của các tổ chức Đảng - Đoàn 
thể)

8559

9. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

10. Lập trình máy vi tính 6201

11. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

12. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

13. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

14. Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán
Chi tiết: môi giới hợp đồng hàng hóa

6612

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH GLOBAL BUSINESS
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0916676365
Email:

Fax:
Website:
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5.305.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
HỒNG HUY

Việt 
Nam

Khu 3, Xã Sơn Thủy, 
Huyện Thanh Thuỷ, 
Tỉnh Phú Thọ, Việt 
Nam

199.998.500 3,770 025183008923

2BÙI THỊ 
PHƯƠNG 
THẢO

Việt 
Nam

32/4, Đường 7, 
Phường Long Trường, 
Thành phố Thủ Đức, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

199.998.500 3,770 036169015004

3 LÊ MINH 
TÂM

Việt 
Nam

P213-A4T, Thể Hào 
Nam, Phường Ô Chợ 
Dừa, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

150.131.500 2,830 013328534

15. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Tư vấn quản lý doanh nghiệp (trừ tư vấn tài chính, kế 
toán và pháp luật)

7020

16. Quảng cáo 7310

17. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Trang trí nội ngoại thất, thiết kế Website

7410

18. Bán buôn tổng hợp 4690

19. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

20. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ bán lẻ bình gas, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao 
và tiền kim khí)

4791

21. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

22. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

23. Bốc xếp hàng hóa 5224

24. Xuất bản phần mềm
(trừ hoạt động xuất bản phẩm)

5820

25. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

26. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

27. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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4ĐỖ 
PHƯƠNG 
TÂM

Việt 
Nam

Yên Bài, Xã Tự Lập, 
Huyện Mê Linh, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

100.264.500 1,890 001185005361

5HOÀNG THỊ 
PHƯƠNG 
LUYẾN

Việt 
Nam

Số Nhà 22, Tổ 9, Thị 
Trấn Việt Quang, 
Huyện Bắc Quang, 
Tỉnh Hà Giang, Việt 
Nam

100.264.500 1,890 002173000164

6 CHÁNG 
THU 
PHƯƠNG

Việt 
Nam

Tổ 4, Thị Trấn Cốc 
Pài, Huyện Xín Mần, 
Tỉnh Hà Giang, Việt 
Nam

248.804.500 4,690 002180004364

7CHU THỊ 
THỦY

Việt 
Nam

9A2 Ngõ 2, Quang 
Trung, Phường Quang 
Trung, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

199.998.500 3,770 001184002645

8LƯU NGỌC 
LAN

Việt 
Nam

12 Ngách 51 Ngõ 
Hoàng An A, Phường 
Trung Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

199.998.500 3,770 001161002109

9TRƯƠNG 
THỊ HỒNG 
LIỄU

Việt 
Nam

Tổ 5, Phường An Hải 
Đông, Quận Sơn Trà, 
Thành phố Đà Nẵng, 
Việt Nam

199.998.500 3,770 048181005425

10NGUYỄN 
THỊ LĨNH

Việt 
Nam

TDP Suối Đùm, Thị 
trấn Đại Đình, Huyện 
Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh 
Phúc, Việt Nam

100.264.500 1,890 026193001500

11LÃ THỊ 
THANH 
VÂN

Việt 
Nam

60 Ngõ 82 Nguyễn 
Phúc Lai, Phường Ô 
Chợ Dừa, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

100.264.500 1,890 001174006966

12CHU THỊ 
HƯƠNG

Việt 
Nam

19 Ngõ 100 Tây Sơn, 
Phường Quang Trung, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

100.264.500 1,890 001180036626

13NGUYỄN 
THANH VŨ

Việt 
Nam

59 Mai Lão Bạng, 
Phường Thuận Phước, 
Quận Hải Châu, 
Thành phố Đà Nẵng, 
Việt Nam

199.998.500 3,770 048084000563

14NGUYỄN 
THỊ CHÍN

Việt 
Nam

Cụm 6, Xã Đan 
Phượng, Huyện Đan 
Phượng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

100.264.500 1,890 001165013326

15ĐỖ THỊ 
PHƯƠNG 
NGA

Việt 
Nam

CH2906, Tòa V3 
Home City, Tổ 45, 
TK, Phường Yên 
Hoà, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

299.202.000 5,640 001179001627
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16TRẦN THU 
HƯỜNG

Việt 
Nam

Tổ 14C, Phường Tiên 
Cát, Thành phố Việt 
Trì, Tỉnh Phú Thọ, 
Việt Nam

150.131.500 2,830 010189000706

17VŨ THỊ 
TUYẾT MAI

Việt 
Nam

Khu 8, Thị Trấn Hạ 
Hoà, Huyện Hạ Hoà, 
Tỉnh Phú Thọ, Việt 
Nam

100.264.500 1,890 025186017837

18NGÔ THỊ 
VÓC

Việt 
Nam

Cụm 3, Xã Duyên 
Thái, Huyện Thường 
Tín, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

100.264.500 1,890 001178010791

19LÃ THỊ 
TƯƠI

Việt 
Nam

Hiền Phước, Xã Hoà 
Liên, Huyện Hoà 
Vang, Thành phố Đà 
Nẵng, Việt Nam

100.264.500 1,890 037185015589

20HUỲNH THỊ 
LAN

Việt 
Nam

Đại Phú 2, Thị Trấn 
Vôi, Huyện Lạng 
Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

299.202.000 5,640 051185004573

21BÙI THỊ 
KHUYÊN

Việt 
Nam

Thôn Vạn Khoảnh, 
Xã Mỹ Phúc, Huyện 
Mỹ Lộc, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam

199.998.500 3,770 037185005436

22NGUYỄN 
THỊ 
PHƯƠNG

Việt 
Nam

Thôn Đoài, Xã Nam 
Hồng, Huyện Đông 
Anh, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

100.264.500 1,890 026188000533

23NGUYỄN 
THỊ CHANG

Việt 
Nam

Thôn Thiên Dũ, Xã 
Ninh Xá, Huyện 
Thuận Thành, Tỉnh 
Bắc Ninh, Việt Nam

100.264.500 1,890 027188008100

24LƯU THỊ 
LAN

Việt 
Nam

Ngõ 3 Nguyễn Trãi, 
Phường Nguyễn Trãi, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

100.264.500 1,890 038170006090

25ĐÀM BÍCH 
THỦY

Việt 
Nam

Tổ 1, Thị Trấn Yên 
Bình, Huyện Quang 
Bình, Tỉnh Hà Giang, 
Việt Nam

100.264.500 1,890 002167007168

26TRẦN VIẾT 
TOẢN

Việt 
Nam

Thôn Vạn Khoảnh, 
Xã Mỹ Phúc, Huyện 
Mỹ Lộc, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam

100.264.500 1,890 017078000145

27DƯƠNG 
LAN 
HƯƠNG

Việt 
Nam

Tổ 1, Phường Thịnh 
Đán, Thành phố Thái 
Nguyên, Tỉnh Thái 
Nguyên, Việt Nam

303.446.000 5,720 006184003758

28NGUYỄN 
THỊ TRÀ 
MY

Việt 
Nam

TT Bắc Hà, Xã Vân 
Nội, Huyện Đông 
Anh, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

100.264.500 1,890 001186052191
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29NGUYỄN 
TUẤN ANH

Việt 
Nam

7 Hàng gà, Phường 
Hàng Bồ, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

100.264.500 1,890 001076001928

30ĐỖ THỊ 
HẠNH LIÊN

Việt 
Nam

P902, A2, CC An 
Bình City Hoàng 20, 
Phường Cổ Nhuế 1, 
Quận Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

299.202.000 5,640 001185014362

31ĐẶNG THỊ 
THU 
HƯƠNG

Việt 
Nam

Thôn Minh Tâm, Xã 
Quang Minh, Huyện 
Bắc Quang, Tỉnh Hà 
Giang, Việt Nam

199.998.500 3,770 008183010403

32TRẦN MINH 
GIANG

Việt 
Nam

Tổ 1, Phường Gia 
Cẩm, Thành phố Việt 
Trì, Tỉnh Phú Thọ, 
Việt Nam

150.131.500 2,830 026188013224

33 PHẠM THỊ 
THU

Việt 
Nam

Khu 2, Phường Hải 
Yên, Thành phố 
Móng cái, Tỉnh 
Quảng Ninh, Việt 
Nam

100.264.500 1,890 037183012709

34ĐÀO THỊ 
LAN 
HƯƠNG

Việt 
Nam

75 lầu 3 (giữa) Trần 
Chánh Chiếu, Phường 
14, Quận 5, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

100.264.500 1,890 001169015461

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       006184003758
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Tổ 1, Phường Thịnh Đán, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái 
Nguyên, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 1, Phường Thịnh Đán, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, 
Việt Nam

Họ và tên:   DƯƠNG LAN HƯƠNG Nữ

20/09/1984 Kinh Việt Nam

11/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch hội đồng thành viênChức danh:
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